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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1114/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

      Bắc Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH  

Cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 32 năm 2026 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH   

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 26/5/2026 của Tổ thư ký thẩm định hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Cấp mới Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 24 cá 

nhân (thông tin chi tiết theo phụ lục đính kèm).  

Điều 2. Các cá nhân có tên tại điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng phạm 

vi hành nghề trong thời hạn của giấy phép hành nghề và tuân thủ các quy định 

pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh Văn phòng Sở và các cá nhân có tên tại 

điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
  

Nơi nhận :  
- Như Điều 3 ; 

- Ban Giám đốc SYT (để b/c) ; 

- Cổng TTĐT SYT (đăng tải) ; 

- Các cơ sở KBCB; 

- Lưu VT, QLHN. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH ĐỢT 32 NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-SYT ngày 28/5/2026 của Sở Y tế) 

Tổng số Giấy phép hành nghề (GPHN): 24 cấp mới  

TT Họ tên 
Ngày 

sinh 
Căn cước  

Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Chức 

danh 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

Thời hạn 

GPHN 

1 Nguyễn Thành 

Hoan 

28/01/

1985 

0240850125

24 

23/01/

2025 

Bộ Công An Y sĩ Y học cổ 

truyền 

001650/BN-

GPHN 

28/05/2031 

2 Phùng Tiến 

Hải 

21/02/

1999 

0240990013

13 

08/05/

2024 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Bác sĩ Y khoa 001651/BN-

GPHN 

28/05/2031 

3 Nguyễn Duy 

Tâm 

25/06/

1991 

0240910176

58 

01/09/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Kỹ thuật 

y 

Hình ảnh y 

học 

001652/BN-

GPHN 

28/05/2031 

4 Nguyễn Nhật 

Anh 

14/07/

2005 

0242050109

27 

17/12/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Y sĩ Y học cổ 

truyền 

001653/BN-

GPHN 

28/05/2031 

5 Lê Đình Nam 17/07/

1997 

0240970119

61 

17/12/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001654/BN-

GPHN 

28/05/2031 

6 Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 

03/09/

2002 

0273020002

08 

27/02/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001655/BN-

GPHN 

28/05/2031 

7 Nguyễn Văn 

Tuấn 

14/10/

1995 

0270950052

50 

09/05/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001656/BN-

GPHN 

28/05/2031 

8 Nguyễn Thị 

Yến Ngọc 

25/03/

1994 

0241940035

54 

18/12/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Y sĩ Đa khoa 001657/BN-

GPHN 

28/05/2031 

9 Nguyễn Thị 

Hằng 

17/06/

1989 

0271890023

93 

10/04/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001658/BN-

GPHN 

28/05/2031 

10 Nguyễn Thị 

Nhung 

25/01/

2001 

0273010095

88 

02/02/

2026 

Bộ Công An Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001659/BN-

GPHN 

28/05/2031 

11 Bùi Thị Giang 22/08/

1980 

0271800078

78 

10/08/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001660/BN-

GPHN 

28/05/2031 

12 Mai Phương 

Dung 

03/07/

1999 

0371990072

44 

02/10/

2024 

Bộ Công An Bác sĩ Răng Hàm 

Mặt 

001661/BN-

GPHN 

28/05/2031 
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TT Họ tên 
Ngày 

sinh 
Căn cước  

Ngày 

cấp 
Nơi cấp 

Chức 

danh 

Phạm vi 

hành nghề 
Số GPHN 

Thời hạn 

GPHN 

13 Nguyễn Thị 

Hạnh 

03/12/

2004 

0243040070

04 

17/12/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001662/BN-

GPHN 

28/05/2031 

14 Vi Hồng Văn 07/09/

2000 

0242000083

67 

03/09/

2025 

Bộ Công An Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001663/BN-

GPHN 

28/05/2031 

15 Nguyễn Thị 

Hồng 

17/11/

1997 

0241970002

82 

02/04/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001664/BN-

GPHN 

28/05/2031 

16 Phạm Thúy 

Hường 

20/10/

1999 

0241990075

19 

13/11/

2024 

Bộ Công An Bác sĩ Y khoa 001665/BN-

GPHN 

28/05/2031 

17 Ngô Anh Tuấn 29/06/

1992 

0240920170

69 

26/01/

2022 

Bộ Công An Kỹ thuật 

y 

 Phục hồi 

chức năng 

001666/BN-

GPHN 

28/05/2031 

18 Tường Thị 

Huyền 

04/12/

2003 

0243030135

45 

17/12/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001667/BN-

GPHN 

28/05/2031 

19 Trần Văn Việt 04/05/

1978 

0240780020

47 

25/04/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Y sĩ Y học cổ 

truyền 

001668/BN-

GPHN 

28/05/2031 

20 Vũ Thị Lệ 13/02/

1992 

0241920163

49 

17/12/

2021 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001669/BN-

GPHN 

28/05/2031 

21 Bùi Thị Anh 

Thư 

22/01/

2000 

0243000141

86 

21/01/

2025 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Bác sĩ Y khoa 001670/BN-

GPHN 

28/05/2031 

22 Nguyễn Thị 

Sang 

21/04/

1996 

0271960008

06 

08/07/

2024 

Bộ Công An Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001671/BN-

GPHN 

28/05/2031 

23 Dương Thị 

Phương 

27/09/

1984 

0241840039

36 

13/11/

2024 

Bộ Công An Điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng 

001672/BN-

GPHN 

28/05/2031 

24 Hoàng Thị 

Minh Hiền 

14/11/

1998 

0241980025

98 

09/01/

2022 

Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội 

Bác sĩ Chuyên 

khoa Nhi 

khoa 

001673/BN-

GPHN 

28/05/2031 
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